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1 Lê Thị Linh San 1993 THCS và THPT Vạn Tường Bình Sơn 2024

2 Nguyễn Thị Thường 1987 THCS và THPT Vạn Tường Bình Sơn 2024

3 Lê Thị Ý Uyên 1990 THCS và THPT Vạn Tường Bình Sơn 2024

4 Ngô Thị Thanh Nga 1979 THPT Bình Sơn Bình Sơn 2024

5 Nguyễn Thị Hồng Phi 1995 THPT Bình Sơn Bình Sơn 2024

6 Nguyễn Thị Thiềm 1986 THPT Bình Sơn Bình Sơn 2024

7 Phạm Thị Trà 1991 THPT Bình Sơn Bình Sơn 2024

8 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1982 THPT Lê Quý Đôn Bình Sơn 2024

9 Trương Thị Thu Hằng 1987 THPT Lê Quý Đôn Bình Sơn 2024

10 Phạm Thành Nghĩa 1993 THPT Lê Quý Đôn Bình Sơn 2024

11 Nguyễn Thị Thuỳ Chi 1987 THPT Trần Kỳ Phong Bình Sơn 2024

12 Phạm Thị Nữ 1981 THPT Trần Kỳ Phong Bình Sơn 2024

13 Đoàn Thị Hải Yến 1982 THPT Trần Kỳ Phong Bình Sơn 2024

14 Bùi Thị Trang Nhã 1992 THPT Ba Gia Sơn Tịnh 2024

15 Bùi Xuân Thùy 1985 THPT Ba Gia Sơn Tịnh 2024

16 Đặng Thị Cẩm Vi 1987 THPT Ba Gia Sơn Tịnh 2024

17 Phạm Thị Hạnh 1987 IEC Quảng Ngãi Tp. Quảng Ngãi 2024

18 Lưu Thị Thu Thảo 1996 IEC Quảng Ngãi Tp. Quảng Ngãi 2024

19 Nguyễn Thị Mỹ  Phương 1982 THPT chuyên Lê Khiết Tp. Quảng Ngãi 2024

20 Nguyễn Thị Hoài Hậu 1998 THPT chuyên Lê Khiết Tp. Quảng Ngãi 2024

21 Nguyễn Thị Ánh Loan 1988 THPT chuyên Lê Khiết Tp. Quảng Ngãi 2024

22 Hạ Cẩm Hạ 1991 THPT Huỳnh Thúc Kháng Tp. Quảng Ngãi 2024

23 Lê Thị Cẩm Tú 1992 THPT Huỳnh Thúc Kháng Tp. Quảng Ngãi 2024

24 Lê Thị Thu Hương 1980 THPT Lê Trung Đình Tp. Quảng Ngãi 2024

25 Võ Thị Phượng 1989 THPT Lê Trung Đình Tp. Quảng Ngãi 2024

26 Nguyễn Thị Mỹ Tính 1987 THPT Lê Trung Đình Tp. Quảng Ngãi 2024

27 Hà Thị Hương Khiêm 1990 THPT Sơn Mỹ Tp. Quảng Ngãi 2024

28 Nguyễn Thị Hồng Nhật 1995 THPT Sơn Mỹ Tp. Quảng Ngãi 2024

29 Lê Anh Việt 1982 THPT Sơn Mỹ Tp. Quảng Ngãi 2024

30 Đặng Thị Ngọc Anh 1990 THPT Trần Quốc Tuấn Tp. Quảng Ngãi 2024

31 Lê Thị Phượng 1986 THPT Trần Quốc Tuấn Tp. Quảng Ngãi 2024

32 Phan Thị Thuý Hạnh 1979 THPT Võ Nguyên Giáp Tp. Quảng Ngãi 2024

33 Nguyễn Thị Minh Hiệp 1988 THPT Võ Nguyên Giáp Tp. Quảng Ngãi 2024

34 Nguyễn Thị Quý Ngọc 1988 THPT Võ Nguyên Giáp Tp. Quảng Ngãi 2024

35 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1986 THPT Chu Văn An Tư Nghĩa 2022

36 Trịnh Thị Thùy Lam 1985 THPT Chu Văn An Tư Nghĩa 2022

37 Cao Thị Nhẫn 1991 THPT Chu Văn An Tư Nghĩa 2024

38 Phạm Thị Cúc 1983 THPT số 1 Tư Nghĩa Tư Nghĩa 2024

39 Phạm Thị Kiều 1995 THPT số 1 Tư Nghĩa Tư Nghĩa 2024

40 Kiều Quang Trung 1980 THPT số 1 Tư Nghĩa Tư Nghĩa 2024

41 Trịnh Thị Hoa 1978 THPT Thu Xà Tư Nghĩa 2022

42 Lê Thị Thanh Thảo 1985 THPT Thu Xà Tư Nghĩa 2024

43 Bùi Thị Thùy Lan 1995 THPT Nguyễn Công Trứ Mộ Đức 2024

44 Bùi Minh Phương Ngọc 1991 THPT Nguyễn Công Trứ Mộ Đức 2024
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45 Lê Vũ Tường Vi 1998 THPT Nguyễn Công Trứ Mộ Đức 2024

46 Phạm Tú Anh 1984 THPT Phạm Văn Đồng Mộ Đức 2024

47 Nguyễn Thị Thanh Lam 1999 THPT Phạm Văn Đồng Mộ Đức 2024

48 Huỳnh Thị Tường Vy 1993 THPT Phạm Văn Đồng Mộ Đức 2024

49 Nguyễn Thị Hồng Hoa 1993 THPT số 2 Mộ Đức Mộ Đức 2024

50 Lê Thị Bích Phượng 1981 THPT số 2 Mộ Đức Mộ Đức 2024

51 Nguyễn Thị Thảo 1986 THPT số 2 Mộ Đức Mộ Đức 2024

52 Ngô Khắc Vũ 1979 THPT số 2 Mộ Đức Mộ Đức 2024

53 Trần Thị Phương Diễm 1988 THPT Trần Quang Diệu Mộ Đức 2024

54 Nguyễn Mậu Hưng 1981 THPT Trần Quang Diệu Mộ Đức 2024

55 Nguyễn Duy Như Hoa 1999 THPT Lương Thế Vinh Thị xã Đức Phổ 2024

56 Phạm Thị Lệ Huyền 1987 THPT Lương Thế Vinh Thị xã Đức Phổ 2022

57 Võ Thị Thanh Sương 1982 THPT Lương Thế Vinh Thị xã Đức Phổ 2024

58 Lê Thị Vân Hường 1979 THPT số 1 Đức Phổ Thị xã Đức Phổ 2022

59 Nguyễn Thị Vân Thảo 1986 THPT số 1 Đức Phổ Thị xã Đức Phổ 2024

60 Võ Thị Thanh Thủy 1995 THPT số 1 Đức Phổ Thị xã Đức Phổ 2024

61 Huỳnh Thị Thủy Tiên 1994 THPT số 1 Đức Phổ Thị xã Đức Phổ 2024

62 Đinh Văn Nam 1983 THPT số 2 Đức Phổ Thị xã Đức Phổ 2024

63 Lê Thị Yến Nhi 1991 THPT số 2 Đức Phổ Thị xã Đức Phổ 2024

64 Đoàn Thị Kiều Oanh 1999 THPT số 2 Đức Phổ Thị xã Đức Phổ 2024

65 Đinh Thị Tâm Minh 1984 THPT Nguyễn Công Phương Nghĩa Hành 2024

66 Đặng Thị Thu Nhân 1982 THPT Nguyễn Công Phương Nghĩa Hành 2024

67 Ngô Thị Quỳnh Trang 1989 THPT Nguyễn Công Phương Nghĩa Hành 2024

68 Trần Thị Ái Hỷ 1988 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nghĩa Hành 2024

69 Võ Thị Hoàng  Phi 1977 THPT số 2 Nghĩa Hành Nghĩa Hành 2024

70 Võ Đoàn 1987 THPT số 2 Nghĩa Hành Nghĩa Hành 2024

71 Lâm Ngọc Phú Cường 1994 THPT Lý Sơn Lý Sơn 2024

72 Diệp Thị Anh Hằng 1988 THPT Lý Sơn Lý Sơn 2024

73 Đinh Thị Cảm 1986 THPT Minh Long Minh Long 2024

74 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1990 THPT Minh Long Minh Long 2024

75 Lê Thị Hồng Vân 1984 THPT Minh Long Minh Long 2024

76 Bùi Đặng Khắc Hiếu 1993 THPT Ba Tơ Ba Tơ 2024

77 Nguyễn Thị Tý 1997 THPT Ba Tơ Ba Tơ 2024

78 Lê Phúc Tường Vy 1994 THPT Ba Tơ Ba Tơ 2024

79 Bùi Tôn Nữ Thanh Xuân 1996 THPT Ba Tơ Ba Tơ 2024

80 Nguyễn Thị Hoài Ân 1998 THPT Phạm Kiệt Ba Tơ 2023

81 Nguyễn Tấn Danh 1997 THPT Phạm Kiệt Ba Tơ 2023

82 Lê Văn Đạo 1995 THPT Phạm Kiệt Ba Tơ 2023

83 Phan Văn Trình 1996 THPT Phạm Kiệt Ba Tơ 2023

84 Trần Thị Thúy Hằng 1984 THCS và THPT Phó Mục GiaTrà Bồng 2024

85 Lê Thị Kim Loan 1990 THCS và THPT Phó Mục GiaTrà Bồng 2022

86 Nguyễn Thị Sang 1994 THCS và THPT Phó Mục GiaTrà Bồng 2024

87 Nguyễn Thành Tiên 1998 THCS và THPT Phó Mục GiaTrà Bồng 2024

88 Ngô Thị Hoa 1995 THPT Tây Trà Trà Bồng 2024

89 Nguyễn Thị Hồng 1989 THPT Tây Trà Trà Bồng 2024

90 Đinh Thị Sê 1990 THPT Tây Trà Trà Bồng 2024

91 Trần Vương Thùy 1997 THPT Tây Trà Trà Bồng 2024



3

TT
Năm 

sinh
Trường

Huyện/Thị 

xã/Thành phố

Năm được công 

nhận GVCNLG 

cấp trường

Họ và tên giáo viên

92 Đỗ Ngọc Hoài Ngân 1995 THPT Trà Bồng Trà Bồng 2024

93 Bùi Thị Kim Thoa 1994 THPT Trà Bồng Trà Bồng 2024

94 Võ Thị Thúy Triều 1988 THPT Trà Bồng Trà Bồng 2024

95 Dương Thị Mỹ Vân 1989 THPT Trà Bồng Trà Bồng 2024

96 Tạ Thị Kim Dung 1993 THCS và THPT Phạm Kiệt Sơn Hà 2024

97 Đinh Văn Hải 1996 THCS và THPT Phạm Kiệt Sơn Hà 2024

98 Nguyễn Thanh Lên 1982 THCS và THPT Phạm Kiệt Sơn Hà 2024

99 Trần Thị Thu Vi 1999 THCS và THPT Phạm Kiệt Sơn Hà 2024

100 Đinh Thị Hiền 1993 THPT Quang Trung Sơn Hà 2024

101 Nguyễn Thị Thúy Hiền 1994 THPT Quang Trung Sơn Hà 2024

102 Nguyễn Thị Thùy Nhi 1987 THPT Quang Trung Sơn Hà 2024

103 Nguyễn Thị Thu Tuyền 1985 THPT Quang Trung Sơn Hà 2024

104 Nguyễn Thị Lệ Hoa 1979 THPT Sơn Hà Sơn Hà 2023, 2024

105 Nguyễn Thị Ly 1988 THPT Sơn Hà Sơn Hà 2023, 2024

106 Nguyễn Thị Ánh Thúy 1991 THPT Sơn Hà Sơn Hà 2023, 2024

107 Nguyễn Thị Ái Vân 1986 THPT Sơn Hà Sơn Hà 2023, 2024

108 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1987 THPT Đinh Tiên Hoàng Sơn Tây 2024

109 Trần Thị Ngọc Thanh 1997 THPT Đinh Tiên Hoàng Sơn Tây 2024

110 Phan Đình Tiến 1997 THPT Đinh Tiên Hoàng Sơn Tây 2024

Danh sách này có 110  người./.
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